	PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC B

-----***-----
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017-2018. MÔN TIN HỌC LỚP 3

Thời gian: 40 phút.
Ngày ..... tháng ..... năm 20.....



Họ và tên học sinh: ........................................................... Lớp: ....................
	Điểm
	Nhận xét

	Lý thuyết


	Thực hành


	Tổng

	………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Mỗi ý đúng được 0.5 điểm) 

(Thời gian làm bài: 10 phút)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) Bộ phận chính nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?
A. Chuột

B. Thân máy

C. Màn hình               D. Bàn phím

Câu 2: (0.5 điểm) Tư thế đúng khi ngồi học với máy tính:

A. Mắt hướng ngang tầm màn hình, lưng thẳng, vai thả lỏng.

B. Ngồi trên ghế cao, cúi xuống, mắt ghé sát màn hình.

C. Ngồi tùy ý, mắt cách màn hình 1-2 gang tay (15-20cm).         


D. Ngồi ghế thấp, nghển cổ lên nhìn hoặc nằm ngả người trên bàn.

Câu 3: (0.5 điểm) Phần mềm nào giúp em luyện tập sử dụng chuột máy tính?

A. Phần mềm gõ chữ.


B. Phần mềm xem phim.



C. Phần mềm nghe nhạc.           

D. Pikachu, Paint (vẽ tranh).      
Câu 4: (0.5 điểm) Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ?

A. Hàng phím trên.



B. Hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím số.                  

D. Hàng phím dưới.

Câu 5:  (0.5 điểm) Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào?

A. Hàng phím trên           


B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới            


D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: (0.5 điểm) Biểu tượng nào là biểu tượng để tẩy, xóa chi tiết hình vẽ?
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Câu 7: (0.5 điểm) Em hãy cho biết đâu là biểu tượng truy cập (vào) Internet?

A. [image: image5.png]
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Câu 8: (0.5 điểm) Để vẽ đường cong, em chọn nút chức năng nào?
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II. PHẦN THỰC HÀNH: (6 điểm)
(Thời gian làm bài: 30 phút)
	Câu 9: (0.5 điểm) Em hãy thực hành mở phần mềm Paint trên màn hình nền desktop.

Câu 10: (3 điểm) Em hãy vẽ chiếc phích nước theo mẫu sau.
Câu 11: (1.5 điểm) Em hãy tô màu chiếc phích nước theo mẫu sau. 

          Câu 12: (1 điểm) Em hãy lưu lại bài vẽ chiếc phích với tên file theo mẫu: 3A Caiphich NgocLan.
	[image: image13.png]





	PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC B

-----***-----
(Đề 1)
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018.

MÔN TIN HỌC LỚP 3




MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

	Mạch kiến thức, kỹ năng.
	Số câu và

số điểm
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng cơ bản)
	Mức 4

(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	Chủ

đề

1:

Làm

quen

với

máy

tính.
	Bài 1: Người bạn mới của em.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	2
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	0.5

	
	Bài 3: Chuột máy tính.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	3
	
	
	3

	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	0.5

	
	Bài 4: Bàn phím máy tính.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	4

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 5: Tập gõ bàn phím.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	5
	
	
	
	5

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 6: Thư mục.
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	12
	
	12

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1

	
	Bài 7: Làm quen với Internet.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	7
	
	
	
	7

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	Chủ

đề

2:

Em

tập

vẽ.
	Bài 1: Làm quen với PM học vẽ.
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	9
	
	9

	
	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	0.5

	
	Bài 2: Vẽ hình từ mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ.
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	10
	
	10

	
	
	Số điểm
	
	
	3
	
	3

	
	Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	8
	
	
	8

	
	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	0.5

	
	Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	6

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	
	Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ.
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	11
	11

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1.5
	1.5

	Tổng cộng
	Số câu
	5
	3
	3
	2
	12

	
	Số điểm
	2.5
	1.5
	4.5
	1.5
	10


	PHÒNG GD-ĐT HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC B

-----***-----
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018.

MÔN TIN HỌC LỚP 3

Thời gian: 40 phút.


I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(mỗi ý đúng được 0.5 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	C


II. THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 09: (0.5 điểm) HS mở được phần mềm Paint (được 0.5 điểm).
Câu 10: (3.0 điểm) HS vẽ được hình chiếc phích nước đẹp gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc, răng cưa (được 3 điểm). 

Câu 11: (1.5 điểm) HS tô màu được hình chiếc phích nước đẹp có 3 màu trở lên như hình mẫu (hoặc tùy ý). Màu sắc đẹp, tươi sáng (được 1.5 điểm). 

* Lưu ý: Nếu HS vẽ thiếu mỗi bộ phận của chiếc phích nước, hoặc thiếu màu vẽ, không trang trí GV sẽ linh hoạt trừ mỗi lỗi thiếu 0.5 điểm.

Câu 12: (1.0 điểm) HS lưu được bài vẽ với tên như đề bài yêu cầu (được 1 điểm).









